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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG 
	Học phần: PHÁP LUẬT 
	Lớp:  17C2…… Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)Đề số 01 


      (Thí sinh được sử dụng tài liệu) 
          Câu 1: Nhận định đúng/ sai ? giải thích. ( 04 điểm) 
a. Quyền Lập Hiến và Lập Pháp là quyền của Chính phủ.
b. Cá nhân từ đủ 18 tuổi là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. (ngoại lệ:  nam giới chưa được phép kết hôn; và công dân từ 21 tuổi mới được ứng cử nhằm giữ các chức vụ trong  quản lý Nhà nước).  
c. Cá nhân từ đủ 15 tuổi sẽ phát sinh năng lực hành vi trong quan hệ lao động. 
d. Luật Dạy nghề quy định có 04 cấp trình độ dạy nghề.  

Câu 2: ( 03 điểm)
Phân tích sự giống và khác nhau giữa quy phạm pháp luật với quy phạm đạo đức 
Câu 3: Bài tập (03 điểm)    
Ngày 10/10/2010, Công ty cổ phần Đại Thành Công có ký hợp đồng thử việc với anh Lợi (được biết Lợi vừa mới tốt nghiệp cao đăng), đến ngày 11/11/2010 thì được công ty ký hợp đồng lao động 01 năm, anh Lợi không được công ty ký hợp đồng nào nữa mà vẫn làm tiếp làm việc đến hết năm 2015 thì xin nghỉ việc để chuyển sang công ty khác.

Căn cứ vào kiến thức pháp luật đã học, em hãy xác định: 
a) Các loại hợp đồng lao động mà công ty đã giao kết với anh Lợi? 
b) Mức tiền lương cho các loại hợp đồng lao động nêu trên ?
	
_______Hết_______
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG 
	Học phần: PHÁP LUẬT
	Lớp:  17C2 ….   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: __90 phút_ (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)Đề số 01

 
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Nhận định đúng/ sai ? giải thích.

	4.0 

	
	a
	Sai
Bởi vì: Quốc hội mới chính là cơ quan lập hiến và lập pháp, còn chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất (cơ quan hành pháp) tại quy định Hiến pháp 2013.
	0.5

0.5

	
	b
	Đúng 
Bởi vì: theo quy định của Bộ Luật Dân Sự thì cá nhân từ đủ 18 tuổi là người có năng lực hành vi đầy đủ .
	0.5

0.5

	
	b
	Đúng
Bởi vì: theo quy định của Luật lao động 2012 thì cá nhân từ đủ 15 tuổi có năng lực hành vi trong lao động (có thể tự mình giao kết hợp đồng lao động)
	0.5

0.5

	
	d
	Sai.
Bởi vì: Luật Dạy nghề quy định có 03 cấp trình độ dạy nghề, đó là: sơ cấp nghề, trung cấp nghề và cao đẳng nghề

	0.5

0.5

	
2
	
	Phân tích sự giống và khác nhau giữa quy phạm pháp luật với quy phạm đạo đức
	3.0

	
	a.
	Căn cứ vào các đặc điểm của quy phạm pháp luật là: mang tính quy phạm, tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức, tính đảm bảo bằng cưỡng chế 
Chúng ta thấy được 02 loại quy phạm này có những điểm giống và khác nhau như sau: 
	0,5


0,5

	
	b.
	Giống nhau: Tất cả các quy định trên đều là: chuẩn mực, đều có tính khuân mẫu – mực thước;  đều định hướng hành vi (tính quy phạm phổ biến)
Qua đó chủ thể trong quan hệ xã hội là con người nhận biết mình phải hành động như thế nào cho phù hợp.  
	0.5


0.5

	
	c.
	Khác nhau: Quy phạm pháp luật luôn được đảm bảo thực hiện bằng cưỡng chế Nhà nước; 
Trong khi quy phạm đạo đức, tôn giáo chỉ dừng lại ở sự tự nguyện qua lời kêu gọi, khuyên răn…
	0.5


0.5

	3
	
	Bài tập
	3.0

	
	a
	Các loại hợp đồng lao động mà công ty  Đại Thành Công đã giao kết với anh Lợi bao gồm 03 loại sau:
- Hợp đồng thử việc;
- (Hợp đồng 01 năm) thuộc loại hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng
- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

	
0.5
0.5
0.5

	
	b
	Quy chế lương:  
· Thời gian thử việc không thấp hơn 85% mức lương thực tế của công việc
· [bookmark: _GoBack]100% tiền lương theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động xác định thời hạn (01 năm) 
· 100% tiền lương cho Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
	
0.5
0.5
0.5



_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	




      ĐẶNG THỊ NHẬT MINH 					 TRẦN VĂN LƯỢNG
